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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN P
THÀNH PHỐ H

Bản án số: 41/2023/HSST
Ngày: 18 - 04 - 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN P, THÀNH PHỐ H

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Thành.
Các Hội thẩm nhân dân:
1/ Ông Nguyễn Đình Thức;
2/ Bà Võ Kim Hường.
Thư ký phiên tòa: ông Huỳnh Thanh Duy – Thư ký Tòa án nhân dân quận

P, thành phố H.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận P, thành phố H tham gia phiên toà:
bà Nguyễn Thị HL - Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 04 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận P, xét xử sơ
thẩm vụ án Hình sự thụ lý số 27/2023/HSST ngày 10 tháng 3 năm 2023, theo
Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 34/2023/QĐXXST-HS ngày 27 tháng 03 năm
2023 đối với bị cáo:

Phạm H, sinh năm 1990, tại: S; Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: 406
đường N, phường N, quận P, TP. H; chổ ở hiện nay: 17/3/11 đường D, phường
Q, quận P, TP. H; nghề nghiệp: nhân viên kiểm soát không lưu sân bay T; trình
độ học vấn: 12/12; giới tính: Nam; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; quốc tịch:
Việt Nam; con ông: Phạm T, sinh năm 1952 và bà: Đỗ H, sinh năm 1959; vợ:
Phạm M, sinh năm 1992, con: có một người con sinh năm 2020;

- Tiền án, tiền sự: không.
Bị cáo hiện đang thực hiện Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và có mặt tại

phiên tòa.
- Nguyên đơn dân sự:
1. Công ty TNHH L Việt Nam (thuộc tập đoàn L).
Trụ sở: 45A đường T, phường B, quận O, TP. H.
Người đại diện theo pháp luật: bà Nguyễn T – Giám đốc truyền thông &

đối ngoại (Vắng mặt).

2. Công ty G.
Trụ sở: V 73/R, 50123 F, Italia.
Người đại diện theo pháp luật: R – Giám đốc bảo vệ thương hiệu cao cấp.
Người đại diện theo ủy quyền: Công ty Luật TNHH quốc tế B; trụ sở:

phòng 1002, tầng 10, I, 241 phố X, phường D, quận G, thành phố N (Vắng mặt).
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- Người có quyền lợi & nghĩa vụ liên quan:
Anh Trần T, sinh năm 1990; trú tại: 17/11 đường D, phường Q, quận P,

Tp. H (Vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung
vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng cuối năm 2015, Phạm H thấy các sản phẩm nước hoa bán chạy trên
thị trường nên bắt đầu mua các sản phẩm nước hoa từ nhiều nguồn khác nhau
(có mặt hàng có hóa đơn chứng từ, có mặt hàng không có hóa đơn chứng từ) để
bán lại kiếm lời. Đến năm 2016, H quen đối tượng J (chưa rõ lai lịch) và mua
các sản phẩm mỹ phẩm chủ yếu là nước hoa không có hóa đơn chứng từ của J
về bán lại kiếm lời. Năm 2017, H rủ Trần T tham gia góp vốn để kinh doanh các
sản phẩm mỹ phẩm. Tỷ lệ góp vốn và thu lợi nhuận, cụ thể H là 70%, Toàn là
30%. Toàn đồng ý. Từ giữa năm 2020 đến tháng 2/2021, H đã đặt nhiều đơn
mua hàng mỹ phẩm từ J và J đã cộng gộp các đơn đặt hàng lại và giao hàng
thành công hai lần cho H. Sau đó, H cất chứa hàng hóa mỹ phẩm không hóa đơn
chứng từ tại địa chỉ 33/54 D, phường Q, quận P và 368/34/22 N, phường N,
quận P. Khoảng tháng 2/2021, H tiếp tục đặt nhiều đơn mua hàng hóa mỹ phẩm
với số lượng lớn từ J. Trước khi giao hàng, J cử người (không rõ lai lịch) nhiều
lần đến địa chỉ 406 N, phường Q, quận P (là nhà của H) gặp H để nhận tiền
thanh toán (tiền mặt). Ngày 17/4/2021, có người (không rõ lai lịch, H không rõ
số điện thoại) gọi điện cho H để giao lô hàng hóa mỹ phẩm của J cho H tại quán
lẩu dê, địa chỉ 59/1 S, phường T, quận P (do Toàn làm chủ). Sau đó, H có gọi
điện, nhờ nhân viên quán lẩu dê mở cửa để bên giao hàng bốc hàng vào quán.
Cùng ngày, H có liên hệ, thuê ông Nguyễn S là tài xế xe ba gác chở hàng từ địa
chỉ 59/1 S đến địa chỉ 33/54 D, phường Q, quận P. Khi ông S chở hàng đến địa
chỉ 33/54 D thì bị Công an quận P kiểm tra phát hiện. H không nói cho ông S
biết nguồn gốc, số lượng, loại hàng hóa. H chỉ yêu cầu S chở hàng đến địa điểm
theo yêu cầu của H. H trả tiền công cho S mỗi chuyến là 200.000 đồng.

Ngoài ra, H còn cất chứa hàng hóa tại địa chỉ 33/54 D, phường Q, quận P
và tại 368/34/22 N, phường N, quận P (là hàng hóa mà H chủ yếu mua từ J,
không hóa đơn chứng từ, còn tồn, chưa bán được).

Ngày 17/4/2021 và 18/4/2021, Công an quận P tiến hành kiểm tra, khám 03
địa chỉ: 59/1 S, phường T, quận P; 33/54 D, phường Q, quận P và 368/34/22 N,
phường N, quận P thì phát hiện số lượng lớn hàng hóa mỹ phẩm (nước hoa, dầu
gội, sữa tắm, sữa dưỡng thể) của nhiều nhãn hiệu, do nước ngoài sản xuất,
không hóa đơn chứng từ, chưa qua sử dụng (gồm 94 loại sản phẩm) do Phạm H
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là chủ sở hữu kinh doanh. Đối với tổng số hàng hóa mỹ phẩm bị cơ quan công
an tạm giữ tại 03 địa chỉ nêu trên thì Toàn góp vốn 1.200.000.000 đồng và H
góp vốn 2.800.000.000 đồng.

Quá trình kinh doanh, H thuê các nhân viên: Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị
Hoàng HL, Huỳnh Thị Thu T, Nguyễn Thụy U, Nguyễn Thị D, Trần Đức T,
Nguyễn N và Nguyễn Lê H làm công việc cụ thể như sau:

L và HL làm công việc chào bán hàng, chốt đơn với khách hàng thông qua
đăng bài viết bán hàng trên mạng xã hội rồi đưa thông tin đơn cho T, U và D lên
đơn hàng và đóng gói đơn hàng. Sau đó, T và Nhân giao các đơn hàng cho
khách. T, U, D, T, N và H còn làm công việc kiểm đếm số lượng, kiểm tra hàng
hóa. H trả tiền công 200.000 đồng/ ngày cho T, U, D, H, HL và L. H trả tiền
công 5.000.000 đồng/tháng cho T và N. Các nhân viên được H cho biết là hàng
chính hãng và không biết nguồn gốc của hàng hóa và hóa đơn chứng từ của
hàng hóa vì H trực tiếp mua về.

- Kết quả xác minh đối với 04 loại sản phẩm mỹ phẩm có nhãn hiệu
GUCCI và LANCÔME IDÔLE như sau:

+ Công ty TNHH L Việt Nam (thuộc tập đoàn L) xác định 60 chai nước hoa
nhãn hiệu LANCÔME IDÔLE, loại 75 ml, tạm giữ của Phạm H là hàng hóa giả
mạo nhãn hiệu LANCÔME IDÔLE của L được bảo hộ tại Việt Nam (không có
mẫu thật tương ứng) và yêu cầu khởi tố, xử lý hình sự đối với H về hành vi
“xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

+ Công ty Luật TNHH Quốc tế B (là đại diện ủy quyền của G) xác định
384 bộ sản phẩm nhãn hiệu GUCCI (mỗi bộ gồm 01 chai nước hoa GUCCI
MÉMOIRE D’UNE ODEUR, 01 chai nước hoa GUCCI BLOOM, 01 chai nước
hoa GUCCI BLOOM NETTARE DI FIORI và 01 chai nước hoa GUCCI
GUILTY cùng loại 5ml); 174 chai nước hoa nhãn hiệu GUCCI MÉMOIRE
D'UNE ODEUR và 18 bộ sản phẩm nhãn hiệu GUCCI BLOOM (mỗi bộ gồm
01 chai nước hoa loại 100ml, 01 chai sữa dưỡng thể 100ml, 01 chai nước hoa
loại 7,4ml), tạm giữ của Phạm H là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu GUCCI của G
được bảo hộ tại Việt Nam (không có mẫu thật tương ứng) và yêu cầu khởi tố, xử
lý hình sự đối với H về hành vi “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Cục Sở hữu trí tuệ xác định nhãn hiệu GUCCI, LANCÔME IDÔLE nêu
trên được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam.

Phạm H không được các chủ sở hữu nhãn hiệu GUCCI, LANCÔME
IDÔLE cho phép phân phối kinh doanh các sản phẩm chính hãng có các nhãn
hiệu này. H ý thức được các sản phẩm nhãn hiệu GUCCI, LANCÔME IDÔLE
là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ ở Việt Nam và việc H kinh doanh
các sản phẩm giả mạo các nhãn hiệu nêu trên là phạm pháp. H thu lợi số tiền
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2.280.000 đồng khi bán các sản phẩm giả mạo nhãn hiệu nêu trên. H thu lợi số
tiền 80.000.000 đồng khi bán các sản phẩm mỹ phẩm không hóa đơn chứng từ.

- Kết quả xác minh đối với 37 loại sản phẩm sau đây:
STT SẢN PHẨM Kết quả xác minh
1. 555 chai nước hoa nhãn hiệu CALIVIN KLEIN CK

BE, loại 200ml
Công ty TNHH
Sở hữu trí tuệ S
& O (là đại diện
sở hữu công
nghiệp của
KENZO, LVMH
Fragrance
Brands, CALVIN
KLEIN
TRADEMARK
TRUST và
HUGOBOSS
TRADEMARK
MANAGEMENT
GmbH &Co) xác
nhận là sản phẩm
chính hàng và
không cung cấp
mẫu thật tương
ứng.
Nhãn hiệu được
đăng ký bảo hộ
tại Việt Nam

2. 464 chai nước hoa nhãn hiệu CALVIN KELIN CK BE,
loại 100ml

3. 388 chai nước hoa nhãn hiệu CALVIN KLEIN CK
ONE, loại 200 ml

4. 405 chai nước hoa nhãn hiệu CALVIN KLEIN CK
ONE, loại 100ml

5. 78 chai nước hoa nhãn hiệu CALVIN KLEIN CK IN
2U - HER, loại 150ml

6. 150 chai nước hoa nhãn hiệu CALVIN KLEIN CK IN
2U - HIM, loại 150ml

7. 160 chai nước hoa nhãn hiệu CALVIN KLEIN
EUPHORIA MEN, loại 100ml

8. 221 chai nước hoa nhãn hiệu CALVIN KLEIN
EUPHORIA BLUSH, loại 100ml

9. 317 chai nước hoa nhãn hiệu CALVIN KLEIN
ETERNITY FOR MEN SUMMER, loại 100ml

10. 114 chai nước hoa nhãn hiệu Hugo Boss Botted United,
loại 100ml

11. 128 chai nước hoa nhãn hiệu Hugo Boss Just Different,
loại 125ml

12. 135 chai nước hoa nhãn hiệu FLOWER BY KENZO
eau de parfum, loại 100ml

13. 76 chai nước hoa nhãn hiệu L'INTERDIT GIVENCHY,
loại 80ml

14. 274 chai nước hoa nhãn hiệu L’HOMME LACOSTER
Eau de toilette, loại 100ml

Công ty Luật
TNHH Quốc tế B
(là đại diện theo
ủy quyền của
LACOSTE và
POLO/LAUREN)
xác nhận là sản
phẩm chính hãng
và chưa phản hồi
về việc cung cấp
mẫu thật.

15. 08 chai nước hoa nhãn hiệu LACOSTE POUR
FEMME, loại 90 ml

16. 25 chai nước hoa nhãn hiệu POLO RALPH LAUREN
BLUE, loại 125 ml

17. 63 chai nước hoa nhãn hiệu POLO SPORT RALPH
LAUREN, loại 125 ml
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Nhãn hiệu được
đăng ký bảo hộ
tại Việt Nam

18. 06 chai nước hoa nhãn hiệu VICTORIA’S SECRET
VERY SEXY NIGHT, loại 100 ml

Công ty Luật
TNHH T&G (là
đại diện theo ủy
quyền của
Victoria’s Secret)
xác nhận là hàng
chính hãng và
không cung cấp
mẫu hàng thật
tương ứng
Nhãn hiệu được
đăng ký bảo hộ
tại Việt Nam

19. 54 chai nước hoa nhãn hiệu VICTORIA’S SECRET
VERY SEXY SEA, loại 100 ml

20. 37 chai nước hoa nhãn hiệu VICTORIA’S SECRET
VERY SEXY ORCHID, loại 100 ml

21. 15 chai nước hoa nhãn hiệu VICTORIA’S SECRET
VERY SEXY, loại 100 ml

22. 264 chai nước hoa nhãn hiệu BURBERRY LONDON
FOR MEN, loại 100ml

Công ty TNHH
Tư vấn Sở Hữu
Trí Tuệ IPT (là
đại diện sở hữu
công nghiệp theo
ủy quyền của
CHANEL,
BULGARI S.P.A
và BURBERRY
LIMITED) xác
nhận là sản phẩm
chính hãng và
không cung cấp
mẫu thật tương
ứng
Nhãn hiệu được
đăng ký bảo hộ
tại Việt Nam

23. 87 chai nước hoa nhãn hiệu BURBERRY BRIT FOR
HER, loại 100ml

24. 13 chai nước hoa nhãn hiệu BURBERRY HER
LONDON DREAM, loại 100 ml

25. 02 Bộ sản phẩm nhãn hiệu BURBERRY, mỗi bộ gồm
01 chai nước hoa MY BURBERRY BLUSH, 01 chai
nước hoa MY BURBERRY, 01 chai nước hoa HER, 01
chai nước hoa HER BLOSSOM cùng loại 05 ml

26. 64 chai nước hoa nhãn hiệu MY BURBERRY, loại
90ml

27. 77 chai nước hoa nhãn hiệu MY BURBERRY BLACK,
loại 90ml

28. 135 chai nước hoa nhãn hiệu BVLGARI OMNIA
AMETHYSTE, loại 65ml

29. 93 chai nước hoa nhãn hiệu BLV POUR HOMME, loại
100ml

30. 56 chai nước hoa nhãn BVLGARI MAN IN BLACK,
loại 100ml

31. 08 chai nước hoa nhãn hiệu BVLGARI AQVA POUR
HOME MARINE, loại 150 ml

32. 02 Bộ sản phẩm nhãn hiệu BVLGARI AQVA POUR
HOME, mỗi bộ gồm 01 chai nước hoa loại 100ml và 01
chai lăn khử mùi loại 75ml
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33. 25 chai nước hoa nhãn hiệu BLUE DE CHANNEL
EAU DE PARFUM POUR HOMME, loại 150ml

34. 08 chai nước hoa nhãn hiệu TOM FORD WHITE
SUEDE, loại 50 ml

Công ty TNHH
MTV Sở hữu trí
tuệ VCCI (là đại
diện sở hữu công
nghiệp của
Thomas C. Ford
và Carolina
Herrera Ltd.)
không nhận phản
hồi từ Thomas C.
Ford và Carolina
Herrera Ltd.
Nhãn hiệu được
đăng ký bảo hộ
tại Việt Nam

35. 55 bộ sản phẩm nhãn hiệu GOOD GIRL CAROLINA
HERRERA, mỗi bộ gồm 01 chai sữa dưỡng thể loại 75
ml và 01 chai nước hoa loại 50ml

36. 50 chai nước hoa nhãn hiệu 212 SEXY CAROLINA
HERRERA, loại 100 ml

37. 09 bộ sản phẩm nhãn hiệu CAROLINA HERRARA 212
VIP ROSE, mỗi bộ gồm 01 chai nước hoa loại 80ml và
01 chai nước hoa loại 10 ml

- Đối với 53 loại sản phẩm còn lại, Cục Sở hữu trí tuệ không cung cấp
được thông tin công ty đại diện ủy quyền chủ sở hữu các nhãn hiệu nên Cơ quan
CSĐT Công an quận P không có cơ sở xác minh.

Công ty GUCCI, công ty L có công văn yêu cầu xử lý hình sự đối với
Phạm H về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Tại cơ quan điều tra, bị can Phạm H đã thừa nhận hành vi phạm tội như
trên.

Theo kết luận định giá tài sản số 2144/KL-HĐĐGTS-TTHS ngày
22/11/2021 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Ủy ban quận P
thời điểm định giá ngày 17/4/2021 kết luận:

- 60 chai nước hoa nhãn hiệu Lancame Idole, loại 75 ml, sản xuất tại Pháp
trị giá 52.800.000 đồng.

- 384 bộ sản phẩm nhãn hiệu Gucci gồm 01 chai nước hoa Gucci
Mémoire D’une Odeur, 01 chai nước hoa Gucci Bloom, 01 chai nước hoa Gucci
Bloom Nettare Di Fiori và 01 chai nước hoa Gucci Guilty cùng loại 5ml, sản
xuất tại Tây Ban Nha trị giá 126.720.000 đồng.

- 174 chai nước hoa nhãn hiệu Gucci Mémoire D’une Odeur, loại 100ml,
sản xuất tại Đức trị giá 128.760.000 đồng.

- 18 bộ sản phẩm nhãn hiệu Gucci Bloom gồm 01 chai nước hoa loại
100ml, 01 chai sữa dưỡng thể 100ml, 01 chai nước hoa loại 7,4ml, sản xuất tại
Đức và Monaco trị giá 21.240.000 đồng.

Tổng giá trị tài sản trị giá là 329.520.000 đồng.
Theo bản Kết luận giám định sở hữu công nghiệp số NH722-
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21TC.TP/KLGĐ của Viện khoa học sở hữu trí tuệ Bộ khoa học và công nghệ
kết luận:

- Sản phẩm là nước hoa gắn dấu hiệu “LANCÔME” – như thể hiện tại Tài
liệu 1 – là hàng hóa giả mạo đối với Nhãn hiệu được bảo hộ theo ĐKQT số
157412 cho sản phẩm nước hoa thuộc Nhóm 03 như quy định tại Điều 213.2
Luật SHTT;

- Sản phẩm là nước hoa gắn dấu hiệu “GUCCI” – như thể hiện tại Tài liệu
2 – là hàng hóa giả mạo đối với Nhãn hiệu được bảo hộ theo GCNĐKNH số
106622 cho sản phẩm nước hoa thuộc Nhóm 03 như quy định tại Điều 213.2
Luật SHTT;

- Bộ sản phẩm nước hoa (kèm sữa dưỡng thể ) gắn dấu hiệu “GUCCI” –
như thể hiện tại Tài liệu 3 – là hàng hóa giả mạo đối với Nhãn hiệu được bảo hộ
theo GCNĐKNH số 106622 cho sản phẩm nước hoa thuộc Nhóm 03 như quy
định tại Điều 213.2 Luật SHTT;

- Bộ sản phẩm nước hoa gắn dấu hiệu “GUCCI” – như thể hiện tại Tài liệu
4 – là hàng hóa giả mạo đối với Nhãn hiệu được bảo hộ theo GCNĐKNH số
106622 cho sản phẩm nước hoa thuộc Nhóm 03 như quy định tại Điều 213.2
Luật SHTT;

Vật chứng:
- Thu giữ của Phạm H:
+ 555 chai nước hoa nhãn hiệu CALIVIN KLEIN CK BE, loại 200ml, sản

xuất tại Tây Ban Nha, không ghi năm sản xuất;
+ 464 chai nước hoa nhãn hiệu CALVIN KELIN CK BE, loại 100ml, sản

xuất tại Tây Ban Nha, không ghi năm sản xuất;
+ 388 chai nước hoa nhãn hiệu CALVIN KLEIN CK ONE, loại 200 ml,

sản xuất tại Tây Ban Nha, không ghi năm sản xuất;
+ 405 chai nước hoa nhãn hiệu CALVIN KLEIN CK ONE, loại 100ml,

sản xuất tại Tây Ban Nha, không ghi năm sản xuất;
+ 78 chai nước hoa nhãn hiệu CALVIN KLEIN CK IN 2U - HER, loại

150ml, sản xuất tại Tây Ban Nha, không ghi năm sản xuất;
+ 150 chai nước hoa nhãn hiệu CALVIN KLEIN CK IN 2U - HIM, loại

150ml, sản xuất tại Tây Ban Nha, không ghi năm sản xuất;
+ 160 chai nước hoa nhãn hiệu CALVIN KLEIN EUPHORIA MEN, loại

100ml, sản xuất tại Tây Ban Nha, không ghi năm sản xuất;
+ 221 chai nước hoa nhãn hiệu CALVIN KLEIN EUPHORIA BLUSH,

loại 100ml, sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất;
+ 317 chai nước hoa nhãn hiệu CALVIN KLEIN ETERNITY FOR MEN

SUMMER, loại 100ml, sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất;
+ 152 chai nước hoa nhãn hiệu LANVIN FEANNE, loại 100ml, sản xuất

tại Pháp, không ghi năm sản xuất;
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+ 123 chai nước hoa nhãn hiệu LANVIN MARRY ME, loại 75ml, sản
xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất;

+ 10 chai nước hoa nhãn hiệu LANVIN MODERN PRINCESS, loại 90
ml, sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất;

+ 189 chai nước hoa nhãn hiệu GLOW BY JLO eau de toilette natural
Spray vapoprisa teur, loại 100ml, sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất;

+ 93 chai nước hoa nhãn hiệu STILL JENNIFER LOPERZ eau de parfum,
loại 100ml, sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất;

+ 55 bộ sản phẩm nước hoa nhãn hiệu GOOD GIRL CAROLINA
HERRERA gồm 01 chai sữa dưỡng thể loại 75 ml và 01 chai nước hoa loại
50ml, sản xuất tại Tây Ban Nha, năm 2019;

+ 50 chai nước hoa nhãn hiệu 212 SEXY CAROLINA HERRERA, loại
100 ml, sản xuất tại Tây Ban Nha, năm 2016;

+ 09 bộ sản phẩm nước hoa nhãn hiệu CAROLINA HERRARA 212 VIP
ROSE gồm 01 chai nước hoa loại 80ml và 01 chai nước hoa loại 10 ml, sản xuất
tại Tây Ban Nha, năm sản xuất 2019;

+ 114 chai nước hoa nhãn hiệu Hugo Boss Botted United, loại 100ml, sản
xuất tại Đức, không ghi năm sản xuất;

+ 128 chai nước hoa nhãn hiệu Hugo Boss Just Different, loại 125ml, sản
xuất tại Đức, không ghi năm sản xuất;

+ 08 chai nước hoa nhãn hiệu HUGO BOSS JOUR POUR FEMME, loại
75 ml, sản xuất tại Anh, không ghi năm sản xuất;

+ 274 chai nước hoa nhãn hiệu L’HOMME LACOSTER Eau de toilette,
loại 100ml, sản xuất tại Đức, không ghi năm sản xuất;

+ 08 chai nước hoa nhãn hiệu LACOSTE POUR FEMME, loại 90 ml, sản
xuất tại Tây Ban Nha, không ghi năm sản xuất;

+ 93 chai nước hoa nhãn hiệu INVICTUS PACO RABANNE, loại 100ml,
sản xuất 2013, sản xuất tại Pháp;

+ 77 chai nước hoa nhãn hiệu PURE XS NIGHT PACO RABANNE, loại
100ml, sản xuất tại Pháp, năm sản xuất 2018;

+ 122 chai nước hoa nhãn hiệu 1 MILLION PACO RABANNE, loại
100ml, sản xuất tại Pháp, năm sản xuất 2008;

+ 36 chai nước hoa nhãn hiệu LADY MILLION EMPIRE PACO
RABANNE, loại 80 ml, sản xuất tại Pháp, năm sản xuất 2018;

+ 90 chai nước hoa nhãn hiệu PURE XS PACO RABANNE, loại 100 ml,
sản xuất tại Pháp, năm sản xuất 2017;

+ 264 chai nước hoa nhãn hiệu BURBERRY LONDON FOR MEN, loại
100ml, sản xuất tại Đức, không ghi năm sản xuất;

+ 87 chai nước hoa nhãn hiệu BURBERRY BRIT FOR HER, loại 100ml,
sản xuất tại Đức, không ghi năm sản xuất;
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+ 13 chai nước hoa nhãn hiệu BURBERRY HER LONDON DREAM,
loại 100 ml, sản xuất tại Tây Ban Nha, không ghi năm sản xuất;

+ 02 bộ sản phẩm nước hoa nhãn hiệu BURBERRY, gồm 01 chai nước
hoa MY BURBERRY BLUSH, 01 chai nước hoa MY BURBERRY, 01 chai
nước hoa HER, 01 chai nước hoa HER BLOSSOM cùng loại 05 ml, sản xuất
tại Tây Ban Nha và Pháp, không ghi năm sản xuất;

+ 64 chai nước hoa nhãn hiệu MY BURBERRY, loại 90ml, sản xuất tại
Pháp, không ghi năm sản xuất;

+ 77 chai nước hoa nhãn hiệu MY BURBERRY BLACK, loại 90ml, sản
xuất tại Đức, không ghi năm sản xuất;

+ 156 chai nước hoa nhãn hiệu PRADA CANDY KISS, loại 80ml, sản
xuất tại Tây Ban Nha, không ghi năm sản xuất;

+ 34 chai nước hoa nhãn hiệu PRADA CANDY SUGAR POP, loại 80ml,
sản xuất tại Tây Ban Nha năm 2017;

+ 107 chai nước hoa nhãn hiệu LA FEMME PRADA MILANO, loại
100ml, sản xuất tại Tây Ban Nha, sản xuất năm 2016;

+ 254 chai nước hoa nhãn hiệu DOLCE & GABBANA INTENSO, loại
125ml, sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất;

+ 94 chai nước hoa nhãn hiệu DOLCE & GABANNA THE ONE, loại
100ml, sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất;

+ 11 chai nước hoa nhãn hiệu DOLCE & GABBANA THE ONE, loại 75
ml, sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất;

+ 10 chai nước hoa nhãn hiệu DOLCE & GABBANA K, loại 100 ml, sản
xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất;

+ 66 chai nước hoa nhãn hiệu L’IMPERATRICE DOLCE & GABBANA,
loại 100ml, sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất;

+ 135 chai nước hoa nhãn hiệu FLOWER BY KENZO eau de parfum,
loại 100ml, sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất;

+ 135 chai nước hoa nhãn hiệu BVLGARI OMNIA AMETHYSTE, loại
65ml, sản xuất tại Ý, không ghi năm sản xuất;

+ 93 chai nước hoa nhãn hiệu BLV POUR HOMME, loại 100ml, sản xuất
tại Ý, không ghi năm sản xuất;

+ 56 chai nước hoa nhãn hiệu BVLGARI MAN IN BLACK, loại 100ml,
sản xuất tại Ý, không ghi năm sản xuất;

+ 08 chai nước hoa nhãn hiệu BVLGARI AQVA POUR HOME
MARINE, loại 150 ml, sản xuất tại Ý, không ghi năm sản xuất;

+ 02 bộ sản phẩm nước hoa nhãn hiệu BVLGARI AQVA POUR HOME,
gồm 01 chai nước hoa loại 100ml và 01 chai lăn khử mùi loại 75ml, sản xuất
tại Ý và Pháp, không ghi năm sản xuất;
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+ 16 chai nước hoa nhãn hiệu VERSACE EROS FLAME, loại 200 ml,
sản xuất tại Ý, không ghi năm sản xuất;

+ 10 chai nước hoa nhãn hiệu VERSACE EROS FLAME, loại 100 ml,
sản xuất tại Ý, không ghi năm sản xuất;

+ 11 chai nước hoa nhãn hiệu VERSACE POUR HOMME DYLAN
BLUE, loại 200 ml, sản xuất tại Ý, không ghi năm sản xuất;

+ 17 chai nước hoa nhãn hiệu VERSACE POUR HOMME DYLAN
BLUE, loại 100 ml, sản xuất tại Ý, không ghi năm sản xuất;

+ 07 chai nước hoa nhãn hiệu VERSACE MAN EAU FRAICHE, loại
200 ml, sản xuất tại Ý, không ghi năm sản xuất;

+ 08 chai nước hoa nhãn hiệu VERSACE MAN EAU FRAICHE, loại
100 ml, sản xuất tại Ý, không ghi năm sản xuất;

+ 02 chai sữa tắm nước hoa nhãn hiệu VERSACE BRIGHT CRYSTAL
PERFUMED BATH & SHOWER GEL, loại 200 ml, sản xuất tại Ý, không ghi
năm sản xuất;

+ 06 chai nước hoa nhãn hiệu VERSACE BRIGHT CRYSTAL ABSOLU,
loại 90 ml, sản xuất tại Ý, không ghi năm sản xuất;

+ 08 chai dầu gội, sữa tắm nhãn hiệu VERSACE POUR HOME, loại 250
ml, sản xuất tại Ý, không ghi năm sản xuất;

+ 153 chai nước hoa nhãn hiệu VIKTOR & ROLF FLOWERBOMB Dew
Eau De Parfum, loại 100ml, sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất;

+ 171 chai nước hoa nhãn hiệu GIORGIO ARMANI ACQUA DI GIÒ,
loại 100ml, sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất;

+ 211 chai nước hoa nhãn hiệu JEAN PAUL GAULTIER LE MALE, loại
125ml, sản xuất tại Pháp, sản xuất năm 2016;

+ 92 chai nước hoa nhãn hiệu JEAN PAUL GAULTIER CLASSIQUE,
loại 100ml, sản xuất tại Pháp, sản xuất năm 2016;

+ 384 bộ sản phẩm nước hoa nhãn hiệu Gucci gồm 01 chai nước hoa
GUCCI MÉMOIRE D’UNE ODEUR, 01 chai nước hoa GUCCI BLOOM, 01
chai nước hoa GUCCI BLOOM NETTARE DI FIORI và 01 chai nước hoa
GUCCI GUILTY cùng loại 5ml, sản xuất tại Tây Ban Nha, không ghi năm sản
xuất;

+ 174 chai nước hoa nhãn hiệu GUCCI MÉMOIRE D'UNE ODEUR, loại
100ml, sản xuất tại Đức, không ghi năm sản xuất;

+ 18 bộ sản phẩm nước hoa nhãn hiệu GUCCI BLOOM gồm 01 chai
nước hoa loại 100ml, 01 chai sữa dưỡng thể 100ml, 01 chai nước hoa loại 7,4ml,
sản xuất tại Đức và Monaco, không ghi năm sản xuất;

+ 86 chai nước hoa nhãn hiệu SIGNORINA RIBELLE SALVATORE
FERRAGAMO, loại 100ml, sản xuất tại Ý, không ghi năm sản xuất;
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+ 09 chai nước hoa nhãn hiệu SIGNORINA RIBELLE SALVATORE
FERRAGAMO Fashion Edition, loại 50 ml, sản xuất tại Ý, không ghi năm sản
xuất;

+ 10 chai nước hoa nhãn hiệu SIGNORINA MISTERIOSA
SALVATORE FERRAGAMO, loại 50 ml, sản xuất tại Ý, không ghi năm sản
xuất;

+ 07 bộ sản phẩm nhãn hiệu Signorina Misteriosa Salvatore Ferragamo,
gồm 01 chai nước hoa 100ml, 01 chai sữa dưỡng thể 50ml và 01 chai nước hoa
5ml, sản xuất tại Ý;

+ 60 chai nước hoa nhãn hiệu LANCÔME IDÔLE, loại 75 ml, sản xuất
tại Pháp, không ghi năm sản xuất;

+ 25 chai nước hoa nhãn hiệu BLUE DE CHANNEL EAU DE PARFUM
POUR HOMME, sản xuất tại Pháp, loại 150ml, không ghi năm sản xuất;

+ 76 chai nước hoa nhãn hiệu L'INTERDIT GIVENCHY, loại 80ml, sản
xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất;

+ 117 chai nước hoa nhãn hiệu MONTALE INTENSE CAFÉ EAU DE
PARFUM, loại 100ml, sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất;

+ 177 chai nước hoa nhãn hiệu MONTALE BLACK AOUD EAU DE
PARFUM, loại 100ml, sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất;

+ 33 chai nước hoa nhãn hiệu CABOTINE DE ROSE, loại 100 ml, sản
xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất;

+ 20 chai nước hoa nhãn hiệu CABOTINE DE GRES, loại 100 ml, sản
xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất;

+ 197 chai nước hoa nhãn hiệu ENCRE NOIRE LALIQUE, loại 100ml,
sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất;

+ 05 chai nước hoa nhãn hiệu FORTIS LIQUIDES IMAGINAIRES, loại
100 ml, sản xuất tại Ý, không ghi năm sản xuất;

+ 08 chai nước hoa nhãn hiệu DOM ROSA LIQUIDES IMAGINAIRES,
loại 100 ml, sản xuất tại Ý, không ghi năm sản xuất;

+ 05 chai nước hoa nhãn hiệu MELAN-COLIA LIQUIDES
IMAGINAIRES, loại 100 ml, sản xuất tại Ý, không ghi năm sản xuất;

+ 05 chai nước hoa nhãn hiệu PHAN-TASMA LIQUIDES
IMAGINAIRE, loại 100 ml, sản xuất tại Ý, không ghi năm sản xuất;

+ 25 chai nước hoa nhãn hiệu POLO RALPH LAUREN BLUE, loại 125
ml, sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất;

+ 63 chai nước hoa nhãn hiệu POLO SPORT RALPH LAUREN, loại 125
ml, sản xuất tại Mỹ, không ghi năm sản xuất;

+ 06 chai nước hoa nhãn hiệu VICTORIA’S SECRET VERY SEXY
NIGHT, loại 100 ml, sản xuất tại Mỹ, không ghi năm sản xuất;
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+ 54 chai nước hoa nhãn hiệu VICTORIA’S SECRET VERY SEXY SEA,
loại 100 ml, sản xuất tại Mỹ, không ghi năm sản xuất;

+ 37 chai nước hoa nhãn hiệu VICTORIA’S SECRET VERY SEXY
ORCHID, loại 100 ml, sản xuất tại Mỹ, không ghi năm sản xuất;

+ 15 chai nước hoa nhãn hiệu VICTORIA’S SECRET VERY SEXY, loại
100 ml, sản xuất tại Mỹ, không ghi năm sản xuất;

+ 07 chai nước hoa nhãn hiệu WOOD DSQUARED2 Eau De Toilette
Pour Homme, loại 100 ml, sản xuất tại Ý, không ghi năm sản xuất;

+ 04 chai nước hoa nhãn hiệu GREEN WOOD DSQUARED2 Eau De
Toilette Pour Homme, loại 100 ml, sản xuất tại Ý, không ghi năm sản xuất;

+ 04 chai nước hoa nhãn hiệu IRIS FAUVE ATELIER DES ORS, loại
100 ml, sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất;

+ 05 chai nước hoa nhãn hiệu AUBE RUBIS ATELIER DES ORS, loại
100 ml, sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất;

+ 08 chai nước hoa nhãn hiệu TOM FORD WHITE SUEDE, loại 50 ml,
sản xuất tại Mỹ, không ghi năm sản xuất;

+ 05 chai nước hoa nhãn hiệu PORTRAIT OF A LADY DOMINIQUE
ROPION FREDERIC MALLE, loại 100 ml, sản xuất tại Pháp, không ghi năm
sản xuất;

+ 07 bộ sản phẩm nước hoa nhãn hiệu Terre D’hermes gồm 01 chai nước
hoa loại 100ml, 01 chai nước hoa loại 5ml và 01 chai dầu gội, sữa tắm loại 40ml,
sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất;

+ 950 chai nước hoa nhãn hiệu DAVIDOFF COOL WATER WOMAN,
loại 100ml, sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất;

+ 490 chai nước hoa nhãn hiệu DAVIDOFF COOL WATER, loại 125ml,
sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất.

Là các loại sản phẩmmỹ phẩm, không hóa đơn chứng từ, chưa qua sử dụng.
+ 01 thùng carton chứa túi xách bằng giấy dùng, H dùng để đựng sản phẩm

mỹ phẩm khi bán cho khách;
+ 01 điện thoại di động hiệu Xiaomi, màu đen, số Imei 1: XXXXXXXXX, số

Imei 2: XXXXXXXXX, H dùng để liên lạc với J thông qua ứng dụngWhatsApp;
+ 01 đầu ghi camera hiệu Hikvision, đã qua sử dụng, tạm giữ tại 368/34/22 N,

phường N, quận P (không chứa dữ liệu camera);
+ 01 đầu ghi camera hiệu Hikvision, đã qua sử dụng, tạm giữ tại 59/1 S,

phường T, quận P (không chứa dữ liệu camera);
+ 03 cuốn sổ ghi chép hàng hóa mỹ phẩm do các nhân viên ghi chép lại số

lượng hàng hóa mỹ phẩm trong quá trình H kinh doanh (kèm hồ sơ vụ án);
Các vật chứng trên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận P đang nhập

kho theo phiếu nhập kho vật chứng số: 22/PNK ngày 01/02/2023.
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Tại bản Cáo trạng số 37/CT-VKSQ.TP ngày 09 tháng 03 năm 2023, Viện
kiểm sát nhân dân quận P, TP. H đã truy tố bị cáo Phạm H về tội: “Xâm phạm
quyền sở hữu công nghiệp” theo khoản 1 Điều 226 Bộ luật Hình sự năm 2015,
sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên Tòa:
- Sau khi kết thúc phần thủ tục xét hỏi, Đại diện viện kiểm sát nhân dân

quận P giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa, phát biểu ý kiến giữ
nguyên quan điểm như nội dung bản Cáo trạng đã truy tố, đồng thời đề nghị Hội
đồng xét xử:

Áp dụng khoản 1 Điều 226; điểm i,s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật
Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

- Xử phạt bị cáo Phạm H từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng.
Ngoài ra, đại diện Viện kiểm sát còn đề cập xử lý vật chứng.
- Bị cáo Phạm H đã khai nhận hành vi phạm tội đúng như nội dung Cáo

trạng, bị cáo không có ý kiến tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, chỉ đề nghị
Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được
tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án. Điều tra viên, Kiểm sát
viên, khi thực hiện hành vi cũng như ban hành các Quyết định tố tụng đã thực
hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự.
Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác,
không người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan
tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, hành vi, quyết định của Cơ
quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trong vụ án này đã thực hiện là
hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Phạm H đã khai nhận toàn bộ hành vi
phạm tội của mình như nội dung Cáo trạng đã truy tố. Xét lời khai nhận tội của
bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm phù hợp với lời khai người bị hại, lời khai của
những người làm chứng, phù hợp với biên bản phạm tội quả tang và phù hợp
với các chứng cứ khác đã được thu thập trong hồ sơ vụ án, nên có đủ căn cứ để
xác định: Phạm H tình cờ quen biết với J giới thiệu là tiếp viên hàng không có
bán các sản phẩm mỹ phẩm, chủ yếu là nước hoa, nên H có đặt mua hàng hóa
mỹ phẩm của J để bán lại kiếm lời. Ngày 17/4/2021 và 18/4/2021, Công an quận
P, TP. H tiến hành kiểm tra, khám xét 03 địa chỉ: 59/1 S, phường T, quận P;
33/54 D, phường Q, quận P và 368/34/22 N, phường N, quận P thì phát hiện số
lượng lớn hàng hóa mỹ phẩm (nước hoa, dầu gội, sữa tắm, sữa dưỡng thể) của
nhiều nhãn hiệu, do nước ngoài sản xuất, không hóa đơn chứng từ, chưa qua sử
dụng (gồm 94 loại sản phẩm) do Phạm H là chủ sở hữu kinh doanh.
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- Theo bản Kết luận giám định sở hữu công nghiệp số NH722-
21TC.TP/KLGĐ của Viện khoa học sở hữu trí tuệ Bộ khoa học và công nghệ
kết luận:

- Sản phẩm là nước hoa gắn dấu hiệu “LANCÔME” – như thể hiện tại Tài
liệu 1 – là hàng hóa giả mạo đối với Nhãn hiệu được bảo hộ theo ĐKQT số
157412 cho sản phẩm nước hoa thuộc Nhóm 03 như quy định tại Điều 213.2
Luật SHTT;

- Sản phẩm là nước hoa gắn dấu hiệu “GUCCI” – như thể hiện tại Tài liệu
2 – là hàng hóa giả mạo đối với Nhãn hiệu được bảo hộ theo GCNĐKNH số
106622 cho sản phẩm nước hoa thuộc Nhóm 03 như quy định tại Điều 213.2
Luật SHTT;

- Bộ sản phẩm nước hoa (kèm sữa dưỡng thể ) gắn dấu hiệu “GUCCI” –
như thể hiện tại Tài liệu 3 – là hàng hóa giả mạo đối với Nhãn hiệu được bảo hộ
theo GCNĐKNH số 106622 cho sản phẩm nước hoa thuộc Nhóm 03 như quy
định tại Điều 213.2 Luật SHTT;

- Bộ sản phẩm nước hoa gắn dấu hiệu “GUCCI” – như thể hiện tại Tài liệu
4 – là hàng hóa giả mạo đối với Nhãn hiệu được bảo hộ theo GCNĐKNH số
106622 cho sản phẩm nước hoa thuộc Nhóm 03 như quy định tại Điều 213.2
Luật SHTT;

- Theo kết luận định giá tài sản số 2144/KL-HĐĐGTS-TTHS ngày
22/11/2021 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Ủy ban quận P
thời điểm định giá ngày 17/4/2021 kết luận:

- 60 chai nước hoa nhãn hiệu Lancame Idole, loại 75 ml, sản xuất tại Pháp
trị giá 52.800.000 đồng.

- 384 bộ sản phẩm nhãn hiệu Gucci gồm 01 chai nước hoa Gucci
Mémoire D’une Odeur, 01 chai nước hoa Gucci Bloom, 01 chai nước hoa Gucci
Bloom Nettare Di Fiori và 01 chai nước hoa Gucci Guilty cùng loại 5ml, sản
xuất tại Tây Ban Nha trị giá 126.720.000 đồng.

- 174 chai nước hoa nhãn hiệu Gucci Mémoire D’une Odeur, loại 100ml,
sản xuất tại Đức trị giá 128.760.000 đồng.

- 18 bộ sản phẩm nhãn hiệu Gucci Bloom gồm 01 chai nước hoa loại
100ml, 01 chai sữa dưỡng thể 100ml, 01 chai nước hoa loại 7,4ml, sản xuất tại
Đức và Monaco trị giá 21.240.000 đồng.

Như vậy, có đủ cơ sở để xác định Phạm H đã có hành vi kinh doanh hàng
hóa (04 loại sản phẩm) giả mạo nhãn hiệu GUCCI, LANCÔME IDO6LE được
bảo hộ tại Việt Nam, với tổng giá trị hàng hóa là: 329.520.000 đồng. H thu lợi
bất chính số tiền: 2.280.000 đồng.

Vì vậy, Cáo trạng số 37/CT-VKSQ.TP ngày 09 tháng 03 năm 2023, Viện
kiểm sát nhân dân quận P, TP. H đã truy tố bị cáo Phạm H về tội: “Xâm phạm
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quyền sở hữu công nghiệp” theo khoản 1 Điều 226 Bộ luật Hình sự năm 2015,
sửa đổi bổ sung năm 2017 là có căn cứ và phù hợp pháp luật.

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến
quyền sở hữu công nghiệp của các chủ thể đã được đăng ký bản quyền tại Việt
Nam đối với các sản phẩm nước hoa nhãn hiệu LANCOME IDOLE, nước hoa,
nhãn hiệu GUCCI được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an tại địa phương và
thị trường kinh doanh. Bị cáo nhận thức rõ hành vi cố ý xâm phạm quyền sở
hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại
Việt Nam là vi phạm pháp luật hình sự và sẽ bị trừng trị nhưng vì động cơ tư lợi
nên đã cố ý phạm tội. Do đó, khi quyết định hình phạt cũng cần xem xét, cân
nhắc và áp dụng mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả phạm
tội đã thực hiện có xem xét đến tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình
sự và nhân thân của bị cáo để có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[4] Tuy nhiên, khi nghị án lượng hình cũng cần cân nhắc xem xét giảm
nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo vì: quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa
sơ thẩm bị cáo đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình; bị cáo
phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng là tình tiết giảm nhẹ được
quy định tại điểm i,s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ
sung năm 2017. Do bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, có nhiều
tình tiết giảm nhẹ, phạm tội ít nghiêm trọng, nên Hội đồng xét xử áp dụng hình
phạt chính là phạt tiền đối với bị cáo cũng đủ răn đe giáo dục.

[5] Đối với Đối với đối tượng J do không biết rõ nhân thân, lai lịch nên
chưa làm việc được. Cơ quan điều tra đang xác minh làm rõ, khi nào làm việc
được sẽ xử lý sau. Đối với Trần T chỉ tham gia góp vốn, không trực tiếp kinh
doanh mua bán, chỉ biết H kinh doanh mặt hàng mỹ phẩm nhập chính hãng gồm
hàng hóa có hóa đơn chứng từ và một số sản phẩm không có hóa đơn chứng từ
(hàng xách tay, hàng nhập từ nước ngoài về) mà không biết các sản phẩm này là
hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Do đó, chưa đủ cơ sở để xử lý Trần T về tội Xâm
phạm quyền sở hữu công nghiệp là phù hợp.

Đối với các nhân viên Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị Hoàng HL, Huỳnh Thị
Thu T, Nguyễn Thụy U, Nguyễn Thị D, Trần Đức T, Nguyễn N và Nguyễn Lê
H quá trình làm việc không biết các sản phẩm H kinh doanh là hàng hóa giả
mạo nhãn hiệu. Do đó, chưa đủ cơ sở để xử lý về tội Xâm phạm quyền sở hữu
công nghiệp là phù hợp.

Đối với ông Nguyễn S khi được H thuê chở các hàng hóa không biết là
hàng hóa giả mạo nhãn hiệu nên chưa đủ cơ sở để xử lý về tội Xâm phạm quyền
sở hữu công nghiệp với vai trò đồng phạm giúp sức là phù hợp.

[6] Về trách nhiệm dân sự: quá trình điều tra Công ty TNHH L Việt Nam
và Công ty G không yêu cầu bồi thường gì, nên Hội đồng xét xử không xem
xét.

[7] Hội đồng xét xử sẽ áp dụng điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự
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năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017: buộc bị cáo Phạm H nộp lại số tiền thu
lợi bất chính là: 2.280.000 đồng để sung vào ngân sách nhà nước là phù hợp.

[8] Do đã áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính, nên Hội đồng xét
xử nghĩ không cần thiết áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[9] Về xử lý vật chứng:
- Đối với các sản phẩm được xác định là giả gồm: 384 bộ sản phẩm nước

hoa nhãn hiệu Gucci gồm 01 chai nước hoa GUCCI MÉMOIRE D’UNE
ODEUR, 01 chai nước hoa GUCCI BLOOM, 01 chai nước hoa GUCCI
BLOOM NETTARE DI FIORI và 01 chai nước hoa GUCCI GUILTY cùng loại
5ml, sản xuất tại Tây Ban Nha, không ghi năm sản xuất; 174 chai nước hoa nhãn
hiệu GUCCI MÉMOIRE D'UNE ODEUR, loại 100ml, sản xuất tại Đức, không
ghi năm sản xuất; 18 bộ sản phẩm nước hoa nhãn hiệu GUCCI BLOOM gồm 01
chai nước hoa loại 100ml, 01 chai sữa dưỡng thể 100ml, 01 chai nước hoa loại
7,4ml, sản xuất tại Đức và Monaco, không ghi năm sản xuất; 60 chai nước hoa
nhãn hiệu LANCÔME IDÔLE, loại 75 ml, sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản
xuất. Cần tuyên tịch thu tiêu hủy.

- Đối với các sản phẩm cơ quan điều tra thu giữ không có hóa đơn chứng
từ, chưa qua sử dụng gồm: 555 chai nước hoa nhãn hiệu CALVIN KLEIN CK
BE, loại 200ml, sản xuất tại Tây Ban Nha, không ghi năm sản xuất; 464 chai
nước hoa nhãn hiệu CALVIN KLEIN CK BE, loại 100ml, sản xuất tại Tây Ban
Nha, không ghi năm sản xuất; 388 chai nước hoa nhãn hiệu CALVIN KLEIN
CK ONE, loại 200 ml, sản xuất tại Tây Ban Nha, không ghi năm sản xuất; 405
chai nước hoa nhãn hiệu CALVIN KLEIN CK ONE, loại 100ml, sản xuất tại
Tây Ban Nha, không ghi năm sản xuất; 78 chai nước hoa nhãn hiệu CALVIN
KLEIN CK IN 2U - HER, loại 150ml, sản xuất tại Tây Ban Nha, không ghi năm
sản xuất; 150 chai nước hoa nhãn hiệu CALVIN KLEIN CK IN 2U - HIM, loại
150ml, sản xuất tại Tây Ban Nha, không ghi năm sản xuất; 160 chai nước hoa
nhãn hiệu CALVIN KLEIN EUPHORIA MEN, loại 100ml, sản xuất tại Tây
Ban Nha, không ghi năm sản xuất; 221 chai nước hoa nhãn hiệu CALVIN
KLEIN EUPHORIA BLUSH, loại 100ml, sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản
xuất; 317 chai nước hoa nhãn hiệu CALVIN KLEIN ETERNITY FOR MEN
SUMMER, loại 100ml, sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất; 152 chai
nước hoa nhãn hiệu LANVIN FEANNE, loại 100ml, sản xuất tại Pháp, không
ghi năm sản xuất; 123 chai nước hoa nhãn hiệu LANVIN MARRY ME, loại
75ml, sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất; 10 chai nước hoa nhãn hiệu
LANVIN MODERN PRINCESS, loại 90 ml, sản xuất tại Pháp, không ghi năm
sản xuất; 189 chai nước hoa nhãn hiệu GLOW BY JLO eau de toilette natural
Spray vapoprisa teur, loại 100ml, sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất; 93
chai nước hoa nhãn hiệu STILL JENNIFER LOPERZ eau de parfum, loại
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100ml, sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất; 55 bộ sản phẩm nước hoa
nhãn hiệu GOOD GIRL CAROLINA HERRERA gồm 01 chai sữa dưỡng thể
loại 75 ml và 01 chai nước hoa loại 50ml, sản xuất tại Tây Ban Nha, năm 2019;
50 chai nước hoa nhãn hiệu 212 SEXY CAROLINA HERRERA, loại 100 ml,
sản xuất tại Tây Ban Nha, năm 2016; 09 bộ sản phẩm nước hoa nhãn hiệu
CAROLINA HERRARA 212 VIP ROSE gồm 01 chai nước hoa loại 80ml và 01
chai nước hoa loại 10 ml, sản xuất tại Tây Ban Nha, năm sản xuất 2019; 114
chai nước hoa nhãn hiệu Hugo Boss Botted United, loại 100ml, sản xuất tại Đức,
không ghi năm sản xuất;128 chai nước hoa nhãn hiệu Hugo Boss Just Different,
loại 125ml, sản xuất tại Đức, không ghi năm sản xuất; 08 chai nước hoa nhãn
hiệu HUGO BOSS JOUR POUR FEMME, loại 75 ml, sản xuất tại Anh, không
ghi năm sản xuất; 274 chai nước hoa nhãn hiệu L’HOMME LACOSTER Eau de
toilette, loại 100ml, sản xuất tại Đức, không ghi năm sản xuất; 08 chai nước hoa
nhãn hiệu LACOSTE POUR FEMME, loại 90 ml, sản xuất tại Tây Ban Nha,
không ghi năm sản xuất; 93 chai nước hoa nhãn hiệu INVICTUS PACO
RABANNE, loại 100ml, sản xuất 2013, sản xuất tại Pháp; 77 chai nước hoa
nhãn hiệu PURE XS NIGHT PACO RABANNE, loại 100ml, sản xuất tại Pháp,
năm sản xuất 2018; 122 chai nước hoa nhãn hiệu 1 MILLION PACO
RABANNE, loại 100ml, sản xuất tại Pháp, năm sản xuất 2008; 36 chai nước
hoa nhãn hiệu LADY MILLION EMPIRE PACO RABANNE, loại 80 ml, sản
xuất tại Pháp, năm sản xuất 2018; 90 chai nước hoa nhãn hiệu PURE XS PACO
RABANNE, loại 100 ml, sản xuất tại Pháp, năm sản xuất 2017; 264 chai nước
hoa nhãn hiệu BURBERRY LONDON FOR MEN, loại 100ml, sản xuất tại Đức,
không ghi năm sản xuất; 87 chai nước hoa nhãn hiệu BURBERRY BRIT FOR
HER, loại 100ml, sản xuất tại Đức, không ghi năm sản xuất; 13 chai nước hoa
nhãn hiệu BURBERRY HER LONDON DREAM, loại 100 ml, sản xuất tại Tây
Ban Nha, không ghi năm sản xuất; 02 bộ sản phẩm nước hoa nhãn hiệu
BURBERRY, gồm 01 chai nước hoa MY BURBERRY BLUSH, 01 chai nước
hoa MY BURBERRY, 01 chai nước hoa HER, 01 chai nước hoa HER
BLOSSOM cùng loại 05 ml, sản xuất tại Tây Ban Nha và Pháp, không ghi năm
sản xuất; 64 chai nước hoa nhãn hiệu MY BURBERRY, loại 90ml, sản xuất tại
Pháp, không ghi năm sản xuất; 77 chai nước hoa nhãn hiệu MY BURBERRY
BLACK, loại 90ml, sản xuất tại Đức, không ghi năm sản xuất; 156 chai nước
hoa nhãn hiệu PRADA CANDY KISS, loại 80ml, sản xuất tại Tây Ban Nha,
không ghi năm sản xuất; 34 chai nước hoa nhãn hiệu PRADA CANDY SUGAR
POP, loại 80ml, sản xuất tại Tây Ban Nha năm 2017; 107 chai nước hoa nhãn
hiệu LA FEMME PRADA MILANO, loại 100ml, sản xuất tại Tây Ban Nha, sản
xuất năm 2016; 254 chai nước hoa nhãn hiệu DOLCE & GABBANA
INTENSO, loại 125ml, sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất; 94 chai nước
hoa nhãn hiệu DOLCE & GABANNA THE ONE, loại 100ml, sản xuất tại Pháp,
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không ghi năm sản xuất; 11 chai nước hoa nhãn hiệu DOLCE & GABBANA
THE ONE, loại 75 ml, sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất; 10 chai nước
hoa nhãn hiệu DOLCE & GABBANA K, loại 100 ml, sản xuất tại Pháp, không
ghi năm sản xuất; 66 chai nước hoa nhãn hiệu L’IMPERATRICE DOLCE &
GABBANA, loại 100ml, sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất; 135 chai
nước hoa nhãn hiệu FLOWER BY KENZO eau de parfum, loại 100ml, sản xuất
tại Pháp, không ghi năm sản xuất; 135 chai nước hoa nhãn hiệu BVLGARI
OMNIA AMETHYSTE, loại 65ml, sản xuất tại Ý, không ghi năm sản xuất; 93
chai nước hoa nhãn hiệu BLV POUR HOMME, loại 100ml, sản xuất tại Ý,
không ghi năm sản xuất; 56 chai nước hoa nhãn hiệu BVLGARI MAN IN
BLACK, loại 100ml, sản xuất tại Ý, không ghi năm sản xuất; 08 chai nước hoa
nhãn hiệu BVLGARI AQVA POUR HOME MARINE, loại 150 ml, sản xuất
tại Ý, không ghi năm sản xuất; 02 bộ sản phẩm nước hoa nhãn hiệu BVLGARI
AQVA POUR HOME, gồm 01 chai nước hoa loại 100ml và 01 chai lăn khử
mùi loại 75ml, sản xuất tại Ý và Pháp, không ghi năm sản xuất; 16 chai nước
hoa nhãn hiệu VERSACE EROS FLAME, loại 200 ml, sản xuất tại Ý, không
ghi năm sản xuất; 10 chai nước hoa nhãn hiệu VERSACE EROS FLAME, loại
100 ml, sản xuất tại Ý, không ghi năm sản xuất; 11 chai nước hoa nhãn hiệu
VERSACE POUR HOMME DYLAN BLUE, loại 200 ml, sản xuất tại Ý, không
ghi năm sản xuất; 17 chai nước hoa nhãn hiệu VERSACE POUR HOMME
DYLAN BLUE, loại 100 ml, sản xuất tại Ý, không ghi năm sản xuất; 07 chai
nước hoa nhãn hiệu VERSACE MAN EAU FRAICHE, loại 200 ml, sản xuất tại
Ý, không ghi năm sản xuất; 08 chai nước hoa nhãn hiệu VERSACE MAN EAU
FRAICHE, loại 100 ml, sản xuất tại Ý, không ghi năm sản xuất; 02 chai sữa
tắm nước hoa nhãn hiệu VERSACE BRIGHT CRYSTAL PERFUMED BATH
& SHOWER GEL, loại 200 ml, sản xuất tại Ý, không ghi năm sản xuất; 06 chai
nước hoa nhãn hiệu VERSACE BRIGHT CRYSTAL ABSOLU, loại 90 ml, sản
xuất tại Ý, không ghi năm sản xuất; 08 chai dầu gội, sữa tắm nhãn hiệu
VERSACE POUR HOME, loại 250 ml, sản xuất tại Ý, không ghi năm sản xuất;
153 chai nước hoa nhãn hiệu VIKTOR & ROLF FLOWERBOMB Dew Eau De
Parfum, loại 100ml, sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất; 171 chai nước
hoa nhãn hiệu GIORGIO ARMANI ACQUA DI GIÒ, loại 100ml, sản xuất tại
Pháp, không ghi năm sản xuất; 211 chai nước hoa nhãn hiệu JEAN PAUL
GAULTIER LE MALE, loại 125ml, sản xuất tại Pháp, sản xuất năm 2016; 92
chai nước hoa nhãn hiệu JEAN PAUL GAULTIER CLASSIQUE, loại 100ml,
sản xuất tại Pháp, sản xuất năm 2016; 86 chai nước hoa nhãn hiệu SIGNORINA
RIBELLE SALVATORE FERRAGAMO, loại 100ml, sản xuất tại Ý, không ghi
năm sản xuất; 09 chai nước hoa nhãn hiệu SIGNORINA RIBELLE
SALVATORE FERRAGAMO Fashion Edition, loại 50 ml, sản xuất tại Ý,
không ghi năm sản xuất; 10 chai nước hoa nhãn hiệu SIGNORINA
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MISTERIOSA SALVATORE FERRAGAMO, loại 50 ml, sản xuất tại Ý, không
ghi năm sản xuất; 07 bộ sản phẩm nhãn hiệu Signorina Misteriosa Salvatore
Ferragamo, gồm 01 chai nước hoa 100ml, 01 chai sữa dưỡng thể 50ml và 01
chai nước hoa 5ml, sản xuất tại Ý; 25 chai nước hoa nhãn hiệu BLUE DE
CHANNEL EAU DE PARFUM POUR HOMME, sản xuất tại Pháp, loại 150ml,
không ghi năm sản xuất; 76 chai nước hoa nhãn hiệu L'INTERDIT GIVENCHY,
loại 80ml, sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất; 117 chai nước hoa nhãn
hiệu MONTALE INTENSE CAFÉ EAU DE PARFUM, loại 100ml, sản xuất tại
Pháp, không ghi năm sản xuất; 177 chai nước hoa nhãn hiệu MONTALE
BLACK AOUD EAU DE PARFUM, loại 100ml, sản xuất tại Pháp, không ghi
năm sản xuất; 33 chai nước hoa nhãn hiệu CABOTINE DE ROSE, loại 100 ml,
sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất; 20 chai nước hoa nhãn hiệu
CABOTINE DE GRES, loại 100 ml, sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất;
197 chai nước hoa nhãn hiệu ENCRE NOIRE LALIQUE, loại 100ml, sản xuất
tại Pháp, không ghi năm sản xuất; 05 chai nước hoa nhãn hiệu FORTIS
LIQUIDES IMAGINAIRES, loại 100 ml, sản xuất tại Ý, không ghi năm sản
xuất; 08 chai nước hoa nhãn hiệu DOM ROSA LIQUIDES IMAGINAIRES,
loại 100 ml, sản xuất tại Ý, không ghi năm sản xuất; 05 chai nước hoa nhãn hiệu
MELAN-COLIA LIQUIDES IMAGINAIRES, loại 100 ml, sản xuất tại Ý,
không ghi năm sản xuất; 05 chai nước hoa nhãn hiệu PHAN-TASMA
LIQUIDES IMAGINAIRE, loại 100 ml, sản xuất tại Ý, không ghi năm sản xuất;
25 chai nước hoa nhãn hiệu POLO RALPH LAUREN BLUE, loại 125 ml, sản
xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất; 63 chai nước hoa nhãn hiệu POLO
SPORT RALPH LAUREN, loại 125 ml, sản xuất tại Mỹ, không ghi năm sản
xuất; 06 chai nước hoa nhãn hiệu VICTORIA’S SECRET VERY SEXY
NIGHT, loại 100 ml, sản xuất tại Mỹ, không ghi năm sản xuất; 54 chai nước hoa
nhãn hiệu VICTORIA’S SECRET VERY SEXY SEA, loại 100 ml, sản xuất tại
Mỹ, không ghi năm sản xuất; 37 chai nước hoa nhãn hiệu VICTORIA’S
SECRET VERY SEXY ORCHID, loại 100 ml, sản xuất tại Mỹ, không ghi năm
sản xuất; 15 chai nước hoa nhãn hiệu VICTORIA’S SECRET VERY SEXY,
loại 100 ml, sản xuất tại Mỹ, không ghi năm sản xuất; 07 chai nước hoa nhãn
hiệu WOOD DSQUARED2 Eau De Toilette Pour Homme, loại 100 ml, sản xuất
tại Ý, không ghi năm sản xuất; 04 chai nước hoa nhãn hiệu GREEN WOOD
DSQUARED2 Eau De Toilette Pour Homme, loại 100 ml, sản xuất tại Ý, không
ghi năm sản xuất; 04 chai nước hoa nhãn hiệu IRIS FAUVE ATELIER DES
ORS, loại 100 ml, sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất; 05 chai nước hoa
nhãn hiệu AUBE RUBIS ATELIER DES ORS, loại 100 ml, sản xuất tại Pháp,
không ghi năm sản xuất; 08 chai nước hoa nhãn hiệu TOM FORD WHITE
SUEDE, loại 50 ml, sản xuất tại Mỹ, không ghi năm sản xuất; 05 chai nước hoa
nhãn hiệu PORTRAIT OF A LADY DOMINIQUE ROPION FREDERIC
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MALLE, loại 100 ml, sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất; 07 bộ sản
phẩm nước hoa nhãn hiệu Terre D’hermes gồm 01 chai nước hoa loại 100ml,
01 chai nước hoa loại 5ml và 01 chai dầu gội, sữa tắm loại 40ml, sản xuất tại
Pháp, không ghi năm sản xuất; 950 chai nước hoa nhãn hiệu DAVIDOFF
COOL WATER WOMAN, loại 100ml, sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản
xuất; 490 chai nước hoa nhãn hiệu DAVIDOFF COOL WATER, loại 125ml,
sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất. Cần tuyên tiếp tục giao cho Cơ quan
Cảnh sát điều tra Công an quận P, TP. H xử lý theo quy định của pháp luật.

+ Đối với 01 thùng carton chứa túi xách bằng giấy dùng, H dùng để đựng sản
phẩmmỹ phẩm khi bán cho khách. Xét không còn giá trị sử dụng, nên cần tuyên tịch
thu tiêu hủy.

+ Đối với 01 điện thoại di động hiệu Xiaomi, màu đen, số Imei 1:
XXXXXXXXX, số Imei 2: XXXXXXXXX, H dùng để liên lạc với J thông qua ứng
dụng WhatsApp. Xét đây là phương tiện phạm tội nên cần tuyên tịch thu sung vào
ngân sách nhà nước.

+ Đối với 01 đầu ghi camera hiệu Hikvision, đã qua sử dụng, tạm giữ tại
368/34/22 N, phường N, quận P (không chứa dữ liệu camera); 01 đầu ghi camera
hiệu Hikvision, đã qua sử dụng, tạm giữ tại 59/1 S, phường T, quận P (không chứa
dữ liệu camera). Xét đây là tài sản của bị cáo, không liên quan đến hành vi phạm tội,
nên cần tuyên trả lại cho bị cáo.

+ Đối với 03 cuốn sổ ghi chép hàng hóa mỹ phẩm do các nhân viên ghi chép
lại số lượng hàng hóa mỹ phẩm trong quá trình H kinh doanh (lưu hồ sơ vụ án);

[10] Án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

[1] Tuyên bố bị cáo Phạm H phạm tội "Xâm phạm quyền sở hữu công
nghiệp".

[2] Áp dụng: khoản 1 Điều 226; Điều 35; Điều 50; điểm i,s khoản 1 Điều
51 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[2.1] Xử phạt bị cáo Phạm H 100.000.000 (Một trăm triệu) đồng. Tiền
phạt được nộp ngay sau khi Bản án có hiệu lực pháp luật để nộp vào ngân sách nhà
nước.

Trong trường hợp bị cáo chậm thực hiện nghĩa vụ nộp phạt thì bị cáo phải trả
lãi đối với số tiền chậm nộp phạt, tương ứng với thời gian chậm nộp phạt, lãi suất
phát sinh do chậm nộp phạt được xác định theo khoản 2 Điều 357 Bộ luật dân sự
năm 2015.
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[3] Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1, 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng
hình sự:

- Tịch thu tiêu hủy: 384 bộ sản phẩm nước hoa nhãn hiệu Gucci gồm 01
chai nước hoa GUCCI MÉMOIRE D’UNE ODEUR, 01 chai nước hoa GUCCI
BLOOM, 01 chai nước hoa GUCCI BLOOM NETTARE DI FIORI và 01 chai
nước hoa GUCCI GUILTY cùng loại 5ml, sản xuất tại Tây Ban Nha, không ghi
năm sản xuất; 174 chai nước hoa nhãn hiệu GUCCI MÉMOIRE D'UNE
ODEUR, loại 100ml, sản xuất tại Đức, không ghi năm sản xuất; 18 bộ sản phẩm
nước hoa nhãn hiệu GUCCI BLOOM gồm 01 chai nước hoa loại 100ml, 01 chai
sữa dưỡng thể 100ml, 01 chai nước hoa loại 7,4ml, sản xuất tại Đức và Monaco,
không ghi năm sản xuất; 60 chai nước hoa nhãn hiệu LANCÔME IDÔLE, loại
75 ml, sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất; 01 thùng carton chứa túi xách
bằng giấy dùng, H dùng để đựng sản phẩmmỹ phẩm khi bán cho khách.

- Giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận P, TP. H xử lý theo
quy định của pháp luật đối với các sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, chưa
qua sử dụng gồm: 555 chai nước hoa nhãn hiệu CALVIN KLEIN CK BE, loại
200ml, sản xuất tại Tây Ban Nha, không ghi năm sản xuất; 464 chai nước hoa
nhãn hiệu CALVIN KLEIN CK BE, loại 100ml, sản xuất tại Tây Ban Nha,
không ghi năm sản xuất; 388 chai nước hoa nhãn hiệu CALVIN KLEIN CK
ONE, loại 200 ml, sản xuất tại Tây Ban Nha, không ghi năm sản xuất; 405 chai
nước hoa nhãn hiệu CALVIN KLEIN CK ONE, loại 100ml, sản xuất tại Tây
Ban Nha, không ghi năm sản xuất; 78 chai nước hoa nhãn hiệu CALVIN
KLEIN CK IN 2U - HER, loại 150ml, sản xuất tại Tây Ban Nha, không ghi năm
sản xuất; 150 chai nước hoa nhãn hiệu CALVIN KLEIN CK IN 2U - HIM, loại
150ml, sản xuất tại Tây Ban Nha, không ghi năm sản xuất; 160 chai nước hoa
nhãn hiệu CALVIN KLEIN EUPHORIA MEN, loại 100ml, sản xuất tại Tây
Ban Nha, không ghi năm sản xuất; 221 chai nước hoa nhãn hiệu CALVIN
KLEIN EUPHORIA BLUSH, loại 100ml, sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản
xuất; 317 chai nước hoa nhãn hiệu CALVIN KLEIN ETERNITY FOR MEN
SUMMER, loại 100ml, sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất; 152 chai
nước hoa nhãn hiệu LANVIN FEANNE, loại 100ml, sản xuất tại Pháp, không
ghi năm sản xuất; 123 chai nước hoa nhãn hiệu LANVIN MARRY ME, loại
75ml, sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất; 10 chai nước hoa nhãn hiệu
LANVIN MODERN PRINCESS, loại 90 ml, sản xuất tại Pháp, không ghi năm
sản xuất; 189 chai nước hoa nhãn hiệu GLOW BY JLO eau de toilette natural
Spray vapoprisa teur, loại 100ml, sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất; 93
chai nước hoa nhãn hiệu STILL JENNIFER LOPERZ eau de parfum, loại
100ml, sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất; 55 bộ sản phẩm nước hoa
nhãn hiệu GOOD GIRL CAROLINA HERRERA gồm 01 chai sữa dưỡng thể
loại 75 ml và 01 chai nước hoa loại 50ml, sản xuất tại Tây Ban Nha, năm 2019;
50 chai nước hoa nhãn hiệu 212 SEXY CAROLINA HERRERA, loại 100 ml,
sản xuất tại Tây Ban Nha, năm 2016; 09 bộ sản phẩm nước hoa nhãn hiệu
CAROLINA HERRARA 212 VIP ROSE gồm 01 chai nước hoa loại 80ml và 01
chai nước hoa loại 10 ml, sản xuất tại Tây Ban Nha, năm sản xuất 2019; 114
chai nước hoa nhãn hiệu Hugo Boss Botted United, loại 100ml, sản xuất tại Đức,
không ghi năm sản xuất;128 chai nước hoa nhãn hiệu Hugo Boss Just Different,
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loại 125ml, sản xuất tại Đức, không ghi năm sản xuất; 08 chai nước hoa nhãn
hiệu HUGO BOSS JOUR POUR FEMME, loại 75 ml, sản xuất tại Anh, không
ghi năm sản xuất; 274 chai nước hoa nhãn hiệu L’HOMME LACOSTER Eau de
toilette, loại 100ml, sản xuất tại Đức, không ghi năm sản xuất; 08 chai nước hoa
nhãn hiệu LACOSTE POUR FEMME, loại 90 ml, sản xuất tại Tây Ban Nha,
không ghi năm sản xuất; 93 chai nước hoa nhãn hiệu INVICTUS PACO
RABANNE, loại 100ml, sản xuất 2013, sản xuất tại Pháp; 77 chai nước hoa
nhãn hiệu PURE XS NIGHT PACO RABANNE, loại 100ml, sản xuất tại Pháp,
năm sản xuất 2018; 122 chai nước hoa nhãn hiệu 1 MILLION PACO
RABANNE, loại 100ml, sản xuất tại Pháp, năm sản xuất 2008; 36 chai nước
hoa nhãn hiệu LADY MILLION EMPIRE PACO RABANNE, loại 80 ml, sản
xuất tại Pháp, năm sản xuất 2018; 90 chai nước hoa nhãn hiệu PURE XS PACO
RABANNE, loại 100 ml, sản xuất tại Pháp, năm sản xuất 2017; 264 chai nước
hoa nhãn hiệu BURBERRY LONDON FOR MEN, loại 100ml, sản xuất tại Đức,
không ghi năm sản xuất; 87 chai nước hoa nhãn hiệu BURBERRY BRIT FOR
HER, loại 100ml, sản xuất tại Đức, không ghi năm sản xuất; 13 chai nước hoa
nhãn hiệu BURBERRY HER LONDON DREAM, loại 100 ml, sản xuất tại Tây
Ban Nha, không ghi năm sản xuất; 02 bộ sản phẩm nước hoa nhãn hiệu
BURBERRY, gồm 01 chai nước hoa MY BURBERRY BLUSH, 01 chai nước
hoa MY BURBERRY, 01 chai nước hoa HER, 01 chai nước hoa HER
BLOSSOM cùng loại 05 ml, sản xuất tại Tây Ban Nha và Pháp, không ghi năm
sản xuất; 64 chai nước hoa nhãn hiệu MY BURBERRY, loại 90ml, sản xuất tại
Pháp, không ghi năm sản xuất; 77 chai nước hoa nhãn hiệu MY BURBERRY
BLACK, loại 90ml, sản xuất tại Đức, không ghi năm sản xuất; 156 chai nước
hoa nhãn hiệu PRADA CANDY KISS, loại 80ml, sản xuất tại Tây Ban Nha,
không ghi năm sản xuất; 34 chai nước hoa nhãn hiệu PRADA CANDY SUGAR
POP, loại 80ml, sản xuất tại Tây Ban Nha năm 2017; 107 chai nước hoa nhãn
hiệu LA FEMME PRADA MILANO, loại 100ml, sản xuất tại Tây Ban Nha, sản
xuất năm 2016; 254 chai nước hoa nhãn hiệu DOLCE & GABBANA
INTENSO, loại 125ml, sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất; 94 chai nước
hoa nhãn hiệu DOLCE & GABANNA THE ONE, loại 100ml, sản xuất tại Pháp,
không ghi năm sản xuất; 11 chai nước hoa nhãn hiệu DOLCE & GABBANA
THE ONE, loại 75 ml, sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất; 10 chai nước
hoa nhãn hiệu DOLCE & GABBANA K, loại 100 ml, sản xuất tại Pháp, không
ghi năm sản xuất; 66 chai nước hoa nhãn hiệu L’IMPERATRICE DOLCE &
GABBANA, loại 100ml, sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất; 135 chai
nước hoa nhãn hiệu FLOWER BY KENZO eau de parfum, loại 100ml, sản xuất
tại Pháp, không ghi năm sản xuất; 135 chai nước hoa nhãn hiệu BVLGARI
OMNIA AMETHYSTE, loại 65ml, sản xuất tại Ý, không ghi năm sản xuất; 93
chai nước hoa nhãn hiệu BLV POUR HOMME, loại 100ml, sản xuất tại Ý,
không ghi năm sản xuất; 56 chai nước hoa nhãn hiệu BVLGARI MAN IN
BLACK, loại 100ml, sản xuất tại Ý, không ghi năm sản xuất; 08 chai nước hoa
nhãn hiệu BVLGARI AQVA POUR HOME MARINE, loại 150 ml, sản xuất
tại Ý, không ghi năm sản xuất; 02 bộ sản phẩm nước hoa nhãn hiệu BVLGARI
AQVA POUR HOME, gồm 01 chai nước hoa loại 100ml và 01 chai lăn khử
mùi loại 75ml, sản xuất tại Ý và Pháp, không ghi năm sản xuất; 16 chai nước
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hoa nhãn hiệu VERSACE EROS FLAME, loại 200 ml, sản xuất tại Ý, không
ghi năm sản xuất; 10 chai nước hoa nhãn hiệu VERSACE EROS FLAME, loại
100 ml, sản xuất tại Ý, không ghi năm sản xuất; 11 chai nước hoa nhãn hiệu
VERSACE POUR HOMME DYLAN BLUE, loại 200 ml, sản xuất tại Ý, không
ghi năm sản xuất; 17 chai nước hoa nhãn hiệu VERSACE POUR HOMME
DYLAN BLUE, loại 100 ml, sản xuất tại Ý, không ghi năm sản xuất; 07 chai
nước hoa nhãn hiệu VERSACE MAN EAU FRAICHE, loại 200 ml, sản xuất tại
Ý, không ghi năm sản xuất; 08 chai nước hoa nhãn hiệu VERSACE MAN EAU
FRAICHE, loại 100 ml, sản xuất tại Ý, không ghi năm sản xuất; 02 chai sữa
tắm nước hoa nhãn hiệu VERSACE BRIGHT CRYSTAL PERFUMED BATH
& SHOWER GEL, loại 200 ml, sản xuất tại Ý, không ghi năm sản xuất; 06 chai
nước hoa nhãn hiệu VERSACE BRIGHT CRYSTAL ABSOLU, loại 90 ml, sản
xuất tại Ý, không ghi năm sản xuất; 08 chai dầu gội, sữa tắm nhãn hiệu
VERSACE POUR HOME, loại 250 ml, sản xuất tại Ý, không ghi năm sản xuất;
153 chai nước hoa nhãn hiệu VIKTOR & ROLF FLOWERBOMB Dew Eau De
Parfum, loại 100ml, sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất; 171 chai nước
hoa nhãn hiệu GIORGIO ARMANI ACQUA DI GIÒ, loại 100ml, sản xuất tại
Pháp, không ghi năm sản xuất; 211 chai nước hoa nhãn hiệu JEAN PAUL
GAULTIER LE MALE, loại 125ml, sản xuất tại Pháp, sản xuất năm 2016; 92
chai nước hoa nhãn hiệu JEAN PAUL GAULTIER CLASSIQUE, loại 100ml,
sản xuất tại Pháp, sản xuất năm 2016; 86 chai nước hoa nhãn hiệu SIGNORINA
RIBELLE SALVATORE FERRAGAMO, loại 100ml, sản xuất tại Ý, không ghi
năm sản xuất; 09 chai nước hoa nhãn hiệu SIGNORINA RIBELLE
SALVATORE FERRAGAMO Fashion Edition, loại 50 ml, sản xuất tại Ý,
không ghi năm sản xuất; 10 chai nước hoa nhãn hiệu SIGNORINA
MISTERIOSA SALVATORE FERRAGAMO, loại 50 ml, sản xuất tại Ý, không
ghi năm sản xuất; 07 bộ sản phẩm nhãn hiệu Signorina Misteriosa Salvatore
Ferragamo, gồm 01 chai nước hoa 100ml, 01 chai sữa dưỡng thể 50ml và 01
chai nước hoa 5ml, sản xuất tại Ý; 25 chai nước hoa nhãn hiệu BLUE DE
CHANNEL EAU DE PARFUM POUR HOMME, sản xuất tại Pháp, loại 150ml,
không ghi năm sản xuất; 76 chai nước hoa nhãn hiệu L'INTERDIT GIVENCHY,
loại 80ml, sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất; 117 chai nước hoa nhãn
hiệu MONTALE INTENSE CAFÉ EAU DE PARFUM, loại 100ml, sản xuất tại
Pháp, không ghi năm sản xuất; 177 chai nước hoa nhãn hiệu MONTALE
BLACK AOUD EAU DE PARFUM, loại 100ml, sản xuất tại Pháp, không ghi
năm sản xuất; 33 chai nước hoa nhãn hiệu CABOTINE DE ROSE, loại 100 ml,
sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất; 20 chai nước hoa nhãn hiệu
CABOTINE DE GRES, loại 100 ml, sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất;
197 chai nước hoa nhãn hiệu ENCRE NOIRE LALIQUE, loại 100ml, sản xuất
tại Pháp, không ghi năm sản xuất; 05 chai nước hoa nhãn hiệu FORTIS
LIQUIDES IMAGINAIRES, loại 100 ml, sản xuất tại Ý, không ghi năm sản
xuất; 08 chai nước hoa nhãn hiệu DOM ROSA LIQUIDES IMAGINAIRES,
loại 100 ml, sản xuất tại Ý, không ghi năm sản xuất; 05 chai nước hoa nhãn hiệu
MELAN-COLIA LIQUIDES IMAGINAIRES, loại 100 ml, sản xuất tại Ý,
không ghi năm sản xuất; 05 chai nước hoa nhãn hiệu PHAN-TASMA
LIQUIDES IMAGINAIRE, loại 100 ml, sản xuất tại Ý, không ghi năm sản xuất;
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25 chai nước hoa nhãn hiệu POLO RALPH LAUREN BLUE, loại 125 ml, sản
xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất; 63 chai nước hoa nhãn hiệu POLO
SPORT RALPH LAUREN, loại 125 ml, sản xuất tại Mỹ, không ghi năm sản
xuất; 06 chai nước hoa nhãn hiệu VICTORIA’S SECRET VERY SEXY
NIGHT, loại 100 ml, sản xuất tại Mỹ, không ghi năm sản xuất; 54 chai nước hoa
nhãn hiệu VICTORIA’S SECRET VERY SEXY SEA, loại 100 ml, sản xuất tại
Mỹ, không ghi năm sản xuất; 37 chai nước hoa nhãn hiệu VICTORIA’S
SECRET VERY SEXY ORCHID, loại 100 ml, sản xuất tại Mỹ, không ghi năm
sản xuất; 15 chai nước hoa nhãn hiệu VICTORIA’S SECRET VERY SEXY,
loại 100 ml, sản xuất tại Mỹ, không ghi năm sản xuất; 07 chai nước hoa nhãn
hiệu WOOD DSQUARED2 Eau De Toilette Pour Homme, loại 100 ml, sản xuất
tại Ý, không ghi năm sản xuất; 04 chai nước hoa nhãn hiệu GREEN WOOD
DSQUARED2 Eau De Toilette Pour Homme, loại 100 ml, sản xuất tại Ý, không
ghi năm sản xuất; 04 chai nước hoa nhãn hiệu IRIS FAUVE ATELIER DES
ORS, loại 100 ml, sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất; 05 chai nước hoa
nhãn hiệu AUBE RUBIS ATELIER DES ORS, loại 100 ml, sản xuất tại Pháp,
không ghi năm sản xuất; 08 chai nước hoa nhãn hiệu TOM FORD WHITE
SUEDE, loại 50 ml, sản xuất tại Mỹ, không ghi năm sản xuất; 05 chai nước hoa
nhãn hiệu PORTRAIT OF A LADY DOMINIQUE ROPION FREDERIC
MALLE, loại 100 ml, sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất; 07 bộ sản
phẩm nước hoa nhãn hiệu Terre D’hermes gồm 01 chai nước hoa loại 100ml,
01 chai nước hoa loại 5ml và 01 chai dầu gội, sữa tắm loại 40ml, sản xuất tại
Pháp, không ghi năm sản xuất; 950 chai nước hoa nhãn hiệu DAVIDOFF
COOL WATER WOMAN, loại 100ml, sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản
xuất; 490 chai nước hoa nhãn hiệu DAVIDOFF COOL WATER, loại 125ml,
sản xuất tại Pháp, không ghi năm sản xuất.

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu Xiaomi,
màu đen, số Imei 1: XXXXXXXXX, số Imei 2: XXXXXXXXX.

- Trả lại cho bị cáo Phạm H: 01 đầu ghi camera hiệu Hikvision, đã qua sử
dụng, tạm giữ tại 368/34/22 N, phường N, quận P (không chứa dữ liệu camera); 01
đầu ghi camera hiệu Hikvision, đã qua sử dụng, tạm giữ tại 59/1 S, phường T, quận
P (không chứa dữ liệu camera).

- Lưu hồ sơ vụ án: 03 cuốn sổ ghi chép hàng hóa mỹ phẩm do các nhân viên
ghi chép lại số lượng hàng hóa mỹ phẩm trong quá trình H kinh doanh.

Các vật chứng trên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận P, TP. H
đang nhập kho theo phiếu nhập kho vật chứng số: 22/PNK ngày 01/02/2023.

[4] Biện pháp tư pháp: áp dụng điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự
năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

- Buộc bị cáo Phạm H phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính là: 2.280.000
đồng để sung vào ngân sách nhà nước.

[5] Về án phí:
Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015; Nghị quyết

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án của Ủy ban
thường vụ Quốc hội.
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Buộc bị cáo Phạm H phải nộp: 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.
[6] Về quyền kháng cáo: Bị cáo Phạm H được quyền kháng cáo Bản án

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án lên Tòa án nhân dân thành phố H. Nguyên
đơn dân sự, người có quyền lợi & nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có
quyền kháng cáo Bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể
từ ngày niêm yết bản án.

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng;
- VKSND Q.P;
- THADS quận P;
- Công an Q.P;
- TAND TP. H;
- Sở Tư pháp TP.H;
- Lưu hồ sơ. Nguyễn Đức Thành


